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Môn học số 15 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

 

1. Thông tin tổng quát 

-Tên môn học:  

   +Tiếng Việt: Thông tin sở hữu công nghiệp  

- Mã số môn học: TV6017 

- Bộ môn: Thông tin-thư mục  

- Giảng viên phụ trách môn học: TS. Ngô Thanh Thảo 

- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng: 

☐ Kiến thức chung 

☒ Kiến thức cơ sở ngành 

☐ Kiến thức khác 

☐ Luận văn tốt nghiệp 

-Số tín chỉ: 2 tín chỉ (30 tiết) 

   +Lý thuyết: 12 tiết 

   +Thuyết trình và bài tập: 18 tiết 

2. Mô tả vắn tắt nội dung môn học 

Cung cấp kiến thức cơ bản về thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN)  

3. Nội dung môn học 

Chương 1: Khái quát về thông tin SHCN  

1.1 Khái niệm 

     1.2 Phân loại thông tin SHCN 

     1.3 Hoạt động thông tin SHCN 

Thời lượng (đơn vị tính: tiết): Lý thuyết:3; Thuyết trình, thảo luận: 3;  

Chương 2: Thông tin sáng chế  

     2.1 Tài liệu sáng chế, giải pháp hữu ích  

     2.2 Tra cứu thông tin sáng chế  

Thời lượng (đơn vị tính: tiết): Lý thuyết: 3; Bài tập thực hành: 5  

Chương 3: Thông tin kiểu dáng công nghiệp 

3.1 Tài liệu kiểu dáng công nghiệp  
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3.2 Tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp 

Thời lượng (đơn vị tính: tiết): Lý thuyết: 3; Bài tập thực hành:5  

Chương 4: Thông tin nhãn hiệu hàng hóa   

4.1. Tài liệu nhãn hiệu hàng hóa 

4.2. Tra cứu thông tin nhãn hiệu hàng hóa 

Thời lượng (đơn vị tính: tiết): Lý thuyết: 3; Bài tập thực hành:5  

4. Mục tiêu của môn học  

Mục tiêu 

(MTx) (1) 

Mô tả mục tiêu 

(2) 

CĐR của CTĐT 

(X.x.x) (3) 

TĐNL(BLOOM) 

(4) 

MT1 

Cung cấp cho học viên kiến 

thức cơ bản thông tin SHCN 

 

 

KT2 (PLO2) 

 

 

Cấp độ 6 

 

MT2 

Trang bị cho học viên kỹ 

năng nghề nghiệp chuyên 

sâu trong hoạt động thông tin 

SHCN 

KN1 (PLO4) 

TĐ2 (PLO10) 

Cấp độ 7 

Cấp độ 5 

(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học 

(2): Mô tả các mục tiêu 

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và trình độ năng lực tương ứng 

5. Chuẩn đầu ra môn học 

CĐR 

(CĐR.x.x) 

(1) 

Mô tả CĐR 

(X.x.x.x)  

(2) 

Mức độ giảng dạy 

(I,T,U)  

(3) 

CĐR1.1 Phân tích được bản chất của hoạt động thông 

tin SHCN 

I, T 

CĐR1.2 Phân tích được đặc điểm của các loại thông 

tin SHCN 

 

I, T 

CĐR2.1 

 

Sử dụng thành thạo các công cụ và kỹ thuật 

tra cứu thông tin SHCN  

T, U 

(1): Ký hiệu CĐR của môn học  
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(2): Mô tả CĐR, các chủ đề CĐR  

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng 

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 
 

Buổi học Nội dung Cách thức thực hiện 

Bài giảng 1 

Chương 1: Khái quát về thông 

tin SHCN  

1.1 Khái niệm 

     1.2 Phân loại thông tin SHCN 

     1.3 Hoạt động thông tin 

SHCN 

 

- Thuyết giảng 

- Trao đổi, đặt tình huống  

- Học viên đọc tài liệu tham 

khảo 

 

Bài giảng 2 Chương 2: Thông tin sáng chế  

     2.1 Tài liệu sáng chế, giải 

pháp hữu ích  

     2.2 Tra cứu thông tin sáng chế  

- Thuyết giảng 

- Trao đổi, đặt tình huống  

 

 

Bài tập 1 Tra cứu thông tin sáng chế  

Bài giảng 3 Chương 3: Thông tin kiểu 

dáng công nghiệp 

3.1 Tài liệu kiểu dáng công 

nghiệp  

3.2 Tra cứu thông tin kiểu dáng 

công nghiệp 

- Thuyết giảng 

- Trao đổi, đặt tình huống  

 

 

Bài tập 2 Tra cứu thông tin kiểu dáng công 

nghiệp 

 

Bài giảng 4 Chương 4: Thông tin nhãn 

hiệu hàng hóa   

 

4.1. Tài liệu nhãn hiệu hàng hóa 

4.2. Tra cứu thông tin nhãn hiệu 

hàng hóa 

- Thuyết giảng 

- Trao đổi, đặt tình huống  
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Bài tập 3 Tra cứu thông tin nhãn hiệu hàng 

hóa 

 

 

7. Phương pháp đánh giá môn học 

- Bài tập: 50% 

- Tiểu luận cuối kỳ: 50% 

8. Tài liệu học tập  

[1]    Tài liệu học tập chính 

 Bài giảng do giảng viên cung cấp 

[2]  Các sách tham khảo chính  

Những vấn đề cơ bản của hoạt động sáng kiến, sáng chế .- H.: Cục sáng chế, 

1987 

 

 

  TRƯỞNG BỘ MÔN 

(ký, ghi rõ họ tên) 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6  tháng 3 năm 2019 

 TRƯỞNG KHOA 

(ký, ghi rõ họ tên) 

                                                                                                

 TS. Ngô Thị Huyền                    PGS. TS. Nguyễn Hồng Sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


